
Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học

1 3109005322 Nguyễn Thị Kiều Trâm Nữ 19/12/1988 Tỉnh Đồng Nai  09TDD06 6.9 6.3 6.6 Trung bình Đạt

2 3109009675 Nguyễn Ngọc Châu Nữ 21/12/1991 TP. Hồ Chí Minh 09TDD10 7.2 6.2 6.7 Trung bình Đạt

3 3109005706 Vạn Thị Kim Biến Nữ 10/12/1989 Tỉnh Ninh Thuận  09TDD11 6.5 5.5 6 Trung bình Đạt

4 3109005053 Nguyễn Thị Thảo Sương Nữ 03/03/1990 Tỉnh Long An  09TDD11 6.62 6.7 6.7 Trung bình Đạt

5 3109004173 Ma Thị Thắm Nữ 25/08/1991 Tỉnh Đồng Nai  09TDD11 6.5 5.3 5.9 Trung bình Đạt

6 3109003835 Võ Thị Thơ Nữ 20/11/1990 Tỉnh Tiền Giang  09TDD11 6.5 Không đạt
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - 

Điều dưỡng,

7 3109144460 Võ Thị Thơ Nữ 03/10/1991 Tỉnh Đắk Lắk 09TDD11 6.5 5.3 5.9 Trung bình Đạt
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8 3109144627 Huỳnh Thị Tuyết Vân Nữ 20/04/1991 TP. Hồ Chí Minh 09TDD11 6.7 6.3 6.5 Trung bình Đạt

9 3109006357 Huỳnh Thị ái Khương Nữ 26/07/1991 Tỉnh Bình Thuận  09TDD12 6.5 Không đạt
Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Điều dưỡng,

10 3109006039 Đặng Thị Cẩm Loan Nữ 06/02/1991 TP. Hồ Chí Minh 09TDD12 6.8 7.2 7 Trung bình Đạt

11 3109006482 Trần Thị Hồng Loan Nữ 10/01/1990 Tỉnh Long An  09TDD12 6.7 7 6.9 Trung bình Đạt

12 3109144620 Tống Thị Mỹ Nga Nữ 28/02/1990 Tỉnh Ninh Thuận  09TDD12 6.6 5.7 6.2 Trung bình Đạt

13 3109118493 Trần Bửu Nga Nữ 29/12/1991 TP. Hồ Chí Minh 09TDD12 6.6 6.8 6.7 Trung bình Đạt

14 3109002573 Hán Thị Lệ Thuy Thu Nữ 30/10/1989 Tỉnh Ninh Thuận  09TDD12 6.5 Không đạt
Hóa học - Thi tốt nghiệp,Rớt môn văn 

hóa.

15 3109004673 Đỗ Thị Mai Vân Nữ 19/12/1990 TP. Hồ Chí Minh 09TDD12 6.5 Không đạt
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - 

Điều dưỡng,Toán - Thi tốt nghiệp,

16 3109008234 Hà Thị Ngọc Bích Nữ 16/09/1989 Tỉnh Đắk Lắk 09TDD13 6.5 5.5 6 Trung bình Đạt

17 3109007360 Nguyễn Thị Liên Nữ 19/02/1991
Thành phố Hải 

Phòng 
09TDD13 6.7 7 6.9 Trung bình Đạt

18 3109007884 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 22/07/1990 Tỉnh Bình Thuận  09TDD13 6.5 Không đạt
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - 

Điều dưỡng,Hóa học - Thi tốt nghiệp,

19 3109007180 Phú Thị Thúy Quỳnh Oanh Nữ 12/08/1989 Tỉnh Ninh Thuận  09TDD13 6.3 Không đạt Điểm trung bình tốt nghiệp < 5,

20 3109009107 Trương Thị Thảo Nữ 01/08/1988 Tỉnh Bình Thuận  09TDD13 6.4 5.5 6 Trung bình Đạt

Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 
21 3109008390 Trần Thị Nhung Nữ 10/05/1990 Tỉnh Đắk Lắk 09TDD14 6.6 Không đạt

Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Điều dưỡng,

22 3109009363 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 02/09/1991 Tỉnh Quảng Bình 09TDD14 6.5 Không đạt
Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Điều dưỡng,
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23 3109002557 Thuận Thị Hưng Thịnh Nữ 30/06/1988 Tỉnh Ninh Thuận  09TDD14 6.37 5.5 6 Trung bình Đạt

24 3109007996 Phạm Thị Thanh Tuyền Nữ 26/01/1990 TP. Hồ Chí Minh 09TDD20 6.4 5.8 6.1 Trung bình Đạt

25 3109002552 Lưu Thị Đăng Nữ 20/01/1989 Tỉnh Ninh Thuận  09TDD22 6.6 Không đạt

Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Điều dưỡng,Điểm trung bình tốt 

nghiệp < 5,

26 3109010194 Phan Thanh Minh Nữ 27/07/1990 TP. Hồ Chí Minh 09TDD22 6.9 5.3 6.1 Trung bình Đạt

27 3109010097 Nguyễn Thị Phương Trinh Nữ 02/05/1991 Tỉnh Tiền Giang  09TDD22 6.9 6.3 6.6 Trung bình Đạt

28 3109009275 Bùi Thị Thanh Tuyền Nữ 20/11/1989 Tỉnh Bình Thuận  09TDD22 6.6 5.3 6 Trung bình Đạt

29 3109004545 Phạm Thị Liên Nữ 18/01/1990 Tỉnh Nam Định 09TDD23 6.67 6.2 6.5 Trung bình Đạt

30 3109009852 Nguyễn Thị Thúy Vân Nữ 28/01/1990 TP. Hồ Chí Minh 09TDD23 7 6 6.5 Trung bình Đạt

31 3109013465 Trần Thị Phượng Nữ 05/05/1990 Tỉnh Thanh Hóa 09TDD26 7 6.5 6.8 Trung bình Đạt

32 3109014270 Trần Hoàng Nam Nam 10/07/1988 Tỉnh Đồng Tháp  09TDD27 6.5 Không đạt

Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - 

Điều dưỡng,Điểm trung bình tốt 

nghiệp < 5,

33 3109014181 Trần Mỹ Minh Quan Nam 16/02/1990 TP. Hồ Chí Minh 09TDD27 6.9 6.7 6.8 Trung bình Đạt

34 3109014711 Lê Thị Hoài Thu Nữ 20/10/1990 Tỉnh Hà Tĩnh  09TDD27 6.8 Không đạt
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - 

Điều dưỡng,
34 3109014711 Lê Thị Hoài Thu Nữ 20/10/1990 Tỉnh Hà Tĩnh  09TDD27 6.8 Không đạt

Điều dưỡng,

Tp.HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2013


